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Tóm tắt: Trên cơ sở giới thiệu và khảo cứu kinh nghiệm về chính sách phát triển công 
nghiệp và kinh tế số của Liên minh Châu Âu (EU) trong bối cảnh Cách mạng Công 
nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), đánh giá tính sẵn sàng của Việt Nam trong phát triển nền 
kinh tế số, các tác giả đề xuất một số giải pháp cho Việt Nam nhằm tận dụng những thời 
cơ cũng như vượt qua các thách thức của cuộc cách mạng này.
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Abstract: Based on a literature review of the European Union’s industrial and digital 
economic development policies in the context of the Fourth Industrial Revolution (Industry 
4.0), the paper assesses Vietnam’s readiness in developing the digital economy, and 
proposes various solutions for Vietnam to take advantage of opportunities and overcome 
challenges of Industry 4.0. 
Keywords: The Fourth Industrial Revolution, EU, Vietnam, SMEs, Development Policy

Mở đầu1(*)2(*)

Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư 
với sự bùng nổ của việc ứng dụng Internet, 
công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và thiết bị 
thông minh, robot… vào sản xuất và cung 
ứng dịch vụ được đánh giá sẽ làm thay đổi 
mạnh mẽ mọi mặt của đời sống, trên tất cả 
các lĩnh vực về kinh tế, chính trị, văn hóa, 
xã hội. Là khu vực có nền kinh tế phát triển 
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khá năng động và vẫn còn nhiều tiềm năng, 
EU được dự báo sẽ có nhiều cơ hội nhưng 
cũng không ít thách thức trong bối cảnh 
CMCN 4.0. 

Với thị trường khoảng 513 triệu dân, 
có thu nhập trung bình ở mức khá cao, tỷ 
lệ người tiếp cận Internet tốc độ cao và sử 
dụng điện thoại di động thông minh lớn, tỷ 
lệ người sử dụng các dịch vụ mua sắm trực 
tuyến tại châu Âu đang tăng nhanh, điều 
này khiến bối cảnh kinh doanh tại các nước 
EU thay đổi hoàn toàn, tạo ra những cơ 
hội kinh tế và phương thức thu hút khách 
hàng mới, dẫn tới các điều kiện thuận lợi 
để phát triển công nghiệp và nền kinh tế số 
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tại khu vực hết sức lớn (Xem Hình 1 và 2). 
Thương mại di động (mobile commerce) 
cũng đang dần trở thành xu hướng chủ đạo 
mới trong thương mại trực tuyến tại châu 
Âu kể từ năm 2014. Đồng thời, với sự phát 
triển nhanh chóng của công nghệ trong kỷ 
nguyên CMCN 4.0, khởi sự doanh nghiệp 
sẽ có điều kiện thuận lợi hơn, trong khi các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội lớn để 

mở rộng hoạt động kinh doanh, tiếp cận với 
các thị trường trong nước, khu vực và trên 
thế giới nhờ những ưu thế riêng.

Tuy nhiên, cho tới gần đây, còn khá 
nhiều doanh nghiệp châu Âu chưa nắm bắt 
được những cơ hội của CMCN 4.0. Nhiều 
doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp 
nhỏ, chậm thay đổi và không đầu tư đủ vào 
các công nghệ mới. Bên cạnh đó, các doanh 

Hình 1: Mua sắm trực tuyến tại EU
(tỷ lệ % dân số đặt mua hàng hóa và dịch vụ trên Internet cho mục tiêu sử dụng cá nhân 

trong vòng 12 tháng, phân theo thời gian, giai đoạn 2007-2016)

Nguồn: European Commission, 2017: 91.

Hình 2: Mua sắm trực tuyến tại EU
(tỷ lệ % dân số đặt mua hàng hóa và dịch vụ trên Internet cho mục tiêu sử dụng cá nhân 

trong vòng 12 tháng, phân theo địa chỉ nhà cung cấp, giai đoạn 2007-2016)

Nguồn: European Commission, 2017: 94.

Từ nhà cung cấp tại các quốc gia sở tại
Từ nhà cung cấp tại quốc gia EU khác
Từ nhà cung cấp ngoài EU

Đặt mua trực tuyến trong 3-12 tháng trước
Đặt mua trực tuyến trong vòng 3 tháng trước
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nghiệp vừa và nhỏ của EU cũng gặp phải 
nhiều thách thức do hạn chế về vốn và nhân 
lực, khi tham gia vào thị trường trực tuyến 
có thể phải cạnh tranh với các doanh nghiệp 
quy mô lớn, các tập đoàn xuyên quốc gia. 
Ngoài ra, thách thức về an ninh mạng cũng 
là những lo ngại đối với các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ của EU.

Trong thời gian qua, các nước EU cũng 
đã có những chính sách và giải pháp nhằm 
hỗ trợ, khuyến khích phát triển nền công 
nghiệp và kinh tế số của khu vực trong bối 
cảnh CMCN 4.0, điều này có những giá trị 
tham khảo nhất định đối với Việt Nam.
1. Chính sách của Liên minh Châu Âu 
nhằm phát triển ngành công nghiệp và 
kinh tế số trong bối cảnh Cách mạng Công 
nghiệp lần thứ tư

a) Chính sách hỗ trợ phát triển ngành 
công nghiệp và phát triển kinh tế số

Báo cáo của Ủy ban Châu Âu năm 
2012 đã xác định và tái khẳng định vào 
năm 2014 về 6 vấn đề ưu tiên trong lĩnh 
vực công nghiệp, 3 trong số đó liên quan 
trực tiếp đến các ngành công nghiệp thời 
đại 4.0, cụ thể là: 1) công nghệ chế tạo tiên 
tiến (advanced manufacturing); 2) công 
nghệ then chốt (ví dụ: pin, vật liệu thông 
minh và quy trình sản xuất tạo hiệu suất 
cao); 3) mạng lưới thông minh và cơ sở 
hạ tầng kỹ thuật số. Báo cáo này cũng đặt 
mục tiêu tăng tỷ lệ sản xuất trong tổng giá 
trị gia tăng ở EU lên 20% vào năm 2020 
(European Commission, 2012). Báo cáo 
xác định, ngành công nghiệp có thể tạo 
ra sự tăng trưởng năng suất cao, điều kiện 
cần thiết để khởi động lại tăng trưởng bền 
vững, chỉ có ngành công nghiệp mới có thể 
cải thiện nền kinh tế đang phụ thuộc nhiều 
vào các nguồn năng lượng và nâng cao hiệu 
quả sử dụng các nguồn lực khi toàn cầu 
đang phải đối mặt với sự khan hiếm nguồn 

lực, cũng như giúp cung cấp giải pháp giải 
quyết các thách thức xã hội. Đầu tư mới 
hiện đang rất cần thiết để kích thích sự 
phục hồi kinh tế, đổi mới công nghệ và đưa 
công nghệ mới vào sản xuất, cùng với đó là 
các biện pháp đi kèm nhằm tăng đầu tư vào 
vốn nhân lực và kỹ năng - chìa khóa thành 
công của chính sách công nghiệp. Bên cạnh 
đó, các chính sách nhằm tạo việc làm và 
các công cụ để dự đoán nhu cầu kỹ năng là 
cần thiết để trang bị lực lượng lao động cho 
các chuyển đổi công nghiệp.

Báo cáo “Vì sự tái sinh của nền công 
nghiệp châu Âu” (For a European Industrial 
Renaissance) năm 2014 của Ủy ban Châu 
Âu (European Commission, 2014) nhấn 
mạnh, các công nghệ số (bao gồm điện toán 
đám mây, dữ liệu lớn, các ứng dụng Internet 
công nghiệp mới, các nhà máy thông minh, 
robot và in ấn 3D) có vai trò thiết yếu trong 
nâng cao năng suất ở châu Âu thông qua 
việc xác định lại mô hình kinh doanh và tạo 
ra các sản phẩm và dịch vụ mới.

Tháng 5/2015, Ủy ban Châu Âu đã 
công bố kế hoạch chi tiết thành lập “Thị 
trường đơn nhất kỹ thuật số” (Digital Single 
Market) (European Commission, 2015). 
Mục tiêu của thị trường này là phá bỏ các 
rào cản và thống nhất 28 thị trường quốc 
gia thành một thị trường duy nhất, giúp 
người dân và doanh nghiệp tiếp cận hàng 
hóa và truy cập dịch vụ trực tuyến một cách 
liền mạch, tự do và không phân biệt quốc 
tịch. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên 
3 mục tiêu then chốt: (1) Tăng sự tiếp cận 
của người tiêu dùng và doanh nghiệp đối 
với hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật số trên 
khắp châu Âu; (2) Tạo điều kiện thích hợp 
và một sân chơi bình đẳng cho các mạng kỹ 
thuật số, các dịch vụ sáng tạo để phát triển; 
(3) Tối đa hóa tiềm năng tăng trưởng của 
nền kinh tế kỹ thuật số. Thị trường đơn nhất 
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kỹ thuật số được kỳ vọng là có thể đóng 
góp 415 tỷ Euro cho nền kinh tế châu Âu, 
tăng thêm việc làm, thúc đẩy cạnh tranh, 
đầu tư và đổi mới. 

EU cũng đẩy mạnh thực hiện “Chương 
trình eSkills” nhằm giảm sự thiếu hụt lao 
động có kỹ năng công nghệ thông tin và 
truyền thông (ICT), đặc biệt là tạo ra một 
quan hệ đối tác nhiều bên gọi là Liên minh 
toàn diện về việc làm trong ngành kỹ thuật 
số để việc đào tạo ICT trở nên hấp dẫn hơn 
và phù hợp hơn với nhu cầu của ngành. Hội 
đồng Châu Âu đã đưa ra lời kêu gọi đổi mới 
hơn trong ngành kỹ thuật số và điều khiển 
dữ liệu trong tất cả các lĩnh vực của nền 
kinh tế, cũng như sử dụng các nguồn tài trợ 
từ Quỹ Kiến trúc và đầu tư châu Âu (ESIF) 

để hỗ trợ giáo dục công nghệ thông tin và 
đào tạo nghề.

Bên cạnh đó, Ủy ban Châu Âu còn đưa 
ra sáng kiến “Dòng chảy dữ liệu miễn phí” 
(Free fl ow of data initiative). Sáng kiến 
này hứa hẹn sẽ giải quyết vấn đề quyền sở 
hữu dữ liệu và khả năng tương tác trong 
các hoạt động Business-to-Business (mô 
hình kinh doanh thương mại điện tử, trong 
đó các doanh nghiệp giao dịch trực tiếp 
với nhau) và Machine-to-Machine (công 
nghệ cho phép các thiết bị có thể trao đổi 
với các hệ thống thông qua mạng vô tuyến 
hoặc hữu tuyến), cũng như khuyến khích 
các nước áp dụng các tiêu chuẩn về số 
hóa vào lĩnh vực công nghiệp, phát triển 
chuyên môn và kỹ năng số.

Hình 3: Các sáng kiến thúc đẩy sản xuất số ở châu Âu

Nguồn: European Parliamentary, 2016: 89.

Tổng quan về Sản suất Số
Các Sáng kiến ở Châu Âu

Các sáng kiến cấp độ EU
- Các dự án áp dụng phương thức đối tác 
công tư; FoF, SPIRE
- I4MS
- Mọi nơi, mọi thứ thông minh
- Các dự án đối tác công tư trong CNTT

Anh:
- Chế tạo giá trị cao; Vương quốc Anh sáng tạo 
- Chương trình hành động đối với hoạt động 
chế tạo

Hà Lan: 
Công nghiệp thông minh

Phần Lan: 
- Các chương trình đối tác công tư FIMECC
- Cách mạng kinh doanh Internet 
công nghiệp
- Nhà máy thí điểm Internet vạn vậtThụy Điển: 

Sản xuất 2030

Bỉ:
Sản xuất một cách khác biệt

Pháp:
- Nhà máy của Tương lai
- Một vùng ngoại ô của Pháp

Áo:
Sản xuất của Tương lai

Ý:
Nhà máy thông minh

Hy Lạp:
Chương trình hoạt động tại 
Khu vực Tây Hy Lạp

Tây Ban Nha: 
Chiến lược sản xuất Ɵ ên Ɵ ến 
(Xứ Basque)

Đức:
- Công nghiệp 4.0
- Thế giới Dịch vụ thông minh
- Chính là OWL
- Liên minh Công nghiệp 4.0

Ba Lan: 
- INNOMOTO
- INNOLOT
- Sản xuất kỹ thuật số cho các DNVVN

Bồ Đào Nha: 
Sản phẩm

Các sáng kiến cấp độ Châu Âu: chữ màu đỏ
Các sáng kiến cấp độ quốc gia: chữ màu xanh da trời
Các sáng kiến cấp độ vùng: chữ màu xanh lá cây
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b) Một số giải pháp tài trợ các sáng 
kiến thúc đẩy công nghiệp và sản xuất số 

Như một phần của chương trình thúc 
đẩy nền kinh tế số, bắt đầu từ năm 2008 
EU hỗ trợ một chương trình hành động, tập 
trung vào việc sử dụng công nghệ thông tin 
thông minh và tích hợp các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ vào các chuỗi giá trị số, đặc biệt 
chú trọng đến thị trường toàn cầu. Trong 
giai đoạn 2014-2020, chương trình nghiên 
cứu Horizon của EU (chương trình Khung 
nghiên cứu về đổi mới và sáng tạo của Hội 
đồng Châu Âu) cung cấp gần 80 tỷ Euro 
cho nghiên cứu và đổi mới, bao gồm cả 
hỗ trợ phát triển các công nghệ chủ chốt. 
Chương trình nghiên cứu Hoziron cũng tài 
trợ cho các dự án nguyên mẫu và trình diễn 
(prototypes and demonstration projects). 
Tiêu biểu (Hình 3) là:

- “Dự án Nhà máy tương lai”: là một 
chương trình theo hình thức hợp tác công tư 
(Public Private Partnerships - PPP). Dự án 
này tập trung vào các lĩnh vực sản xuất tiên 
tiến, thông minh, kỹ thuật số, hợp tác, tập 
trung vào con người, đặc biệt là khách hàng 
(ngân sách dự kiến khoảng 1,5 tỷ Euro). 

- Cùng với đó, sáng kiến khung lần 
thứ 7 “Sáng tạo ICT cho các doanh nghiệp 
chế tạo vừa và nhỏ (I4MS)” (European 
Commission, 2016) hỗ trợ các nhà sản 
xuất châu Âu sáng tạo, bao gồm các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, sử dụng công nghệ 
thông tin và truyền thông giúp họ tiếp cận 
thị trường mới trong các lĩnh vực như điện 
toán đám mây, robot và mô phỏng. Sáng 
kiến   này được EU dành ngân sách 77 triệu 
Euro và đã triển khai vào năm 2013.

Ngoài ra, ít nhất 100 tỷ Euro từ Quỹ 
Đầu tư và Xây dựng châu Âu (ESIF) được 
dành cho các quốc gia thành viên nhằm 
khuyến khích các nước đầu tư vào đổi 
mới, thúc đẩy các nước tập trung vào lợi 

thế của mình và tạo ra những thay đổi về 
giá trị của EU.
2. Tính sẵn sàng của Việt Nam trong việc 
phát triển kinh tế số

a) Những điểm tích cực
Hòa chung với xu hướng toàn cầu, 

Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt xu thế, 
không ngừng cải thiện mức độ sẵn sàng 
trong việc tiếp cận cuộc CMCN 4.0, chuẩn 
bị tốt các điều kiện để khai thác, tận dụng 
các lợi ích của cuộc cách mạng này. Mặc dù 
được đánh giá là nước xuất phát sau, nhưng 
Việt Nam hiện lại có những cơ hội và điều 
kiện rất lớn để tận dụng thành công những 
thành tựu của CMCN 4.0. 

Nhận thức được tầm quan trọng của 
đổi mới sáng tạo công nghệ theo CMCN 
4.0, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban 
hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 
về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc 
CMCN 4.0; đặc biệt Bộ Chính trị đã ban 
hành Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 
27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách 
chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0. Năm 
2020 là năm Việt Nam tuyên bố chiến lược 
chuyển đổi số quốc gia sâu rộng và toàn 
diện. Bên cạnh quyết tâm chính trị, có thể 
thấy Việt Nam hiện có nền tảng thể chế và 
công nghệ ở mức khá tích cực để có thể hiện 
thực hóa các chủ trương và chính sách trên. 

Theo báo cáo “Nền kinh tế số Đông 
Nam Á 2019” do Google, Temasek và 
Bain thực hiện, nền kinh tế số Việt Nam 
năm 2019 trị giá 12 tỷ USD, cao gấp 4 lần 
so với giá trị của năm 2015 và dự đoán 
chạm mốc 43 tỷ USD vào năm 2025. Nền 
kinh tế số Việt Nam, cùng Indonesia, đang 
dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong khu 
vực Đông Nam Á. Trong khi tốc độ tăng 
trưởng trung bình của cả khu vực là 33% 
tính từ năm 2015, kinh tế số Việt Nam tăng 
38% trong cùng giai đoạn và đóng góp 5% 
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GDP quốc gia trong năm 2019 (Dẫn theo: 
Giang Lê, 2019).

Báo cáo của Bộ Công thương cũng nêu 
rõ, 72% dân số Việt Nam sử dụng điện thoại 
thông minh, có 70% thuê bao di động sử 
dụng 3G hoặc 4G, 68% người Việt xem 
video và nghe nhạc mỗi ngày trên thiết bị di 
động. Tỷ lệ sở hữu điện thoại trung bình là 
1,7 máy/người, số người truy cập các trang 
thương mại điện tử thông qua điện thoại 
di động chiếm 72%, tỷ lệ mua hàng online 
qua điện thoại chiếm 53%. Nhờ vậy, thương 
mại điện tử tại Việt Nam đang có sự bứt phá 
mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng trung bình 
những năm qua là từ 25-30%/năm. Năm 
2018, tốc độ tăng trưởng thương mại điện 
tử Việt Nam đạt mức 30% với tổng doanh 
thu bán lẻ thương mại điện tử (B2C) đạt trên 
8 tỷ USD (Dẫn theo: Thế Hải, 2019).

b) Những điểm hạn chế
Theo số liệu khảo sát của Bộ Công 

thương, có tới 61% doanh nghiệp Việt Nam 
đang đứng ngoài CMCN 4.0 và 21% doanh 
nghiệp mới bắt đầu có các hoạt động chuẩn 
bị (Dẫn theo: Thu Hà, 2019). 

Báo cáo của Bộ Công thương và 
Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc 
(UNDP) (2019) cho thấy, mức điểm sẵn 
sàng với CMCN 4.0 trung bình toàn ngành 
công nghiệp của Việt Nam là 0,53 (thuộc 
mức “ngoài cuộc”) và có tới 85% các doanh 
nghiệp công nghiệp Việt Nam đang ở mức 
“ngoài cuộc” CMCN 4.0. 13% các doanh 
nghiệp được khảo sát đang ở mức mới bắt 
đầu và chỉ có 2% số doanh nghiệp được 
đánh giá là ở mức “có trình độ cơ bản” 
(intermediate, thuộc nhóm đang học hỏi), 
một số rất nhỏ doanh nghiệp được đánh 
giá ở mức có kinh nghiệm (experienced) 
và chuyên gia (expert), không có doanh 
nghiệp được đánh giá ở mức đi đầu (top 
performer). Có khoảng 4/5 số doanh nghiệp 

không có dự định thực hiện những điều 
chỉnh trong bối cảnh CMCN 4.0, trong đó 
có 34% số doanh nghiệp cho rằng không 
biết phải làm gì.

Mặc dù phương pháp thanh toán không 
dùng tiền mặt ngày càng trở nên phổ biến 
hơn ở Việt Nam, nhưng phần lớn các giao 
dịch vẫn là tiền mặt. Người dân sống ở các 
vùng nông thôn vẫn còn gặp khó khăn về 
khả năng tiếp cận các phương thức thanh 
toán không dùng tiền mặt. Theo khảo sát 
tài chính toàn diện do Ngân hàng Thế giới 
(WB) thực hiện năm 2018, chỉ có 22% 
người dân Việt Nam thực hiện giao dịch 
hoặc nhận được thanh toán qua cổng thanh 
toán điện tử trong một năm trước đó. Năm 
2019, chỉ có 41% người trưởng thành có 
tài khoản ngân hàng (Dẫn theo: Ousmane 
Dione, 2019). 

Trong “Báo cáo về mức độ sẵn sàng cho 
nền sản xuất trong tương lai” do Diễn đàn 
Kinh tế Thế giới (WEF) công bố mới đây, 
Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia chưa 
sẵn sàng cho cuộc CMCN 4.0, chỉ xếp thứ 
70/100 về nguồn nhân lực và 81/100 về lao 
động có chuyên môn cao. Cũng theo báo cáo 
này, so sánh với các quốc gia trong khu vực 
Đông Nam Á về nguồn nhân lực, Việt Nam 
xếp sau Malaysia, Thái Lan và Philippines 
(Dẫn theo: Chu Thị Bích Ngọc, 2018). 
3. Một số khuyến nghị giải pháp đối với 
Việt Nam

Xuất phát từ thực tế trên ở Việt Nam 
và qua những kinh nghiệm chính sách của 
EU trong xây dựng và triển khai thực hiện 
nhằm phát triển nền kinh tế trong bối cảnh 
CMCN 4.0, bài viết đưa ra một số khuyến 
nghị đối với Việt Nam như sau:

Một là, bên cạnh sự hậu thuẫn mạnh 
mẽ từ Chính phủ, cần có sự vào cuộc của 
tất cả các cấp quản lý, với tư duy quản lý 
thông thoáng nhằm “cởi trói” cho các doanh 
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nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tuy 
nhiên, sự bùng nổ của kinh tế số cũng đặt 
Việt Nam trước nhiều thách thức cần tiếp 
tục chú trọng giải quyết, trong đó có vấn 
đề về mặt pháp lý, an toàn mạng, đảm bảo 
quyền riêng tư của người dùng. Việt Nam 
hiện vẫn là một trong những quốc gia có 
chỉ số an toàn an ninh thông tin ở mức thấp.

Hai là, trong bối cảnh hiện nay của Việt 
Nam, cần tiếp tục nỗ lực đầu tư nâng cấp hạ 
tầng, nhất là hạ tầng kỹ thuật số cũng như 
các giải pháp công nghệ số hiện đại để triển 
khai ứng dụng số kết nối thông minh, kết 
nối Internet tốc độ cao, xây dựng và chia 
sẻ các cơ sở dữ liệu, đẩy nhanh ứng dụng 
thanh toán không dùng tiền mặt, hiệu quả 
hóa Chính phủ điện tử….

Ba là, Việt Nam cần tiếp tục đổi mới 
mạnh mẽ giáo dục - đào tạo, gồm cả đào tạo 
nghề, chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng 
tay nghề, kỹ năng công nghệ số phù hợp 
với bối cảnh CMCN 4.0. Đặc biệt, chương 
trình đào tạo nhân lực công nghệ thông tin 
cần gắn với các xu thế công nghệ mới như 
trí tuệ nhân tạo (IoT), Internet vạn vật (AI), 
người máy (robot), đẩy mạnh liên kết đào 
tạo và thực hành giữa các trường và khu 
vực doanh nghiệp trong ứng dụng công 
nghệ thông tin.

Bốn là, Việt Nam cần tiếp tục khuyến 
khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 
đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, ứng 
dụng công nghệ, tạo ra các sản phẩm, dịch 
vụ mới, nhanh chóng thương mại hóa các 
kết quả nghiên cứu 
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